
BẢNG GHI ĐIỂM
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN HỌC/MÔ ĐUN Lớp: N18TPM

TÊN MÔN: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Tín chỉ: 3
MÃ MÔN: IS 2401 Học kì: 5

Ngày thi: 24/11/2014 Lần thi: 2

A SỐ CHỮ

10% 30% 60% 100%

1 1 1

1 1813119353 Bùi Văn Hà N18TPM1 3 6 6.5 7 6.5 5.0 5.3 Nàm pháøy Ba

2 1813119393 Hồ Văn Bảo Linh N18TPM1 8 7 7.5 8 7.5 3.5 0.0 Khäng

3 1813119431 Phạm Văn Quý N18TPM1 9 8.5 9 9.5 9.0 8.5 8.7 Taïm pháøy Baíy

4 1813119437 Phạm Đức Tài N18TPM1 7 6.5 7 7 6.8 8.5 7.8 Baíy pháøy Taïm

5 1813119442 Ung Ngọc Thạch N18TPM1 7 7.5 7 7.5 7.3 5.0 5.9 Nàm pháøy Chên

6 1813119474 Nguyễn Thế Tùng N18TPM1 5 7.5 8 8.5 8.0 8.5 8.0 Taïm

7 1813119347 Bùi Xuân Đoài N18TPM2 3 6 6.5 7 6.5 7.8 6.9 Saïu pháøy Chên

8 1813119352 Trần Thanh Hà N18TPM2 6 7 8 8 7.7 5.5 6.2 Saïu pháøy Hai BSĐ

9 1813119379 Huỳnh Bá Huy N18TPM2 5 6.5 7 7 6.8 4.5 0.0 Khäng

10 1813119378 Lê Nho Bảo Huy N18TPM2 4 6 6.5 7 6.5 5.0 5.4 Nàm pháøy Bäún

11 1813119387 Nguyễn Hồng Khoa N18TPM2 3 6 6 6.5 6.2 4.5 0.0 Khäng

12 1813119395 Nguyễn Văn Long N18TPM2 5 6.5 7 7.5 7.0 5.0 5.6 Nàm pháøy Saïu

13 1813119406 Trần Xuân Ngọc N18TPM2 7 7.5 8 8.5 8.0 5.8 6.6 Saïu pháøy Saïu

14 1813119410 Lê Văn Nhựt N18TPM2 7 7 7.5 8 7.5 5.0 6.0 Saïu

15 1813119420 Trần Hữu Phước N18TPM2 4 5 6 5 5.3 LP 0.0 Khäng HP

16 1813119434 Huỳnh Nguyên Sinh N18TPM2 3 6 6 6.5 6.2 LP 0.0 Khäng HP

17 1813119477 Bùi Quốc Việt N18TPM2 4 5 6 5 5.3 5.3 5.2 Nàm pháøy Hai

1 1713119814 Trần Hữu Việt N17TPM 3 6 6.5 6 6.2 5.0 5.2 Nàm pháøy Hai
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Đà Nẵng, ngày 04 tháng 12 năm 2014
LẬP BẢNG KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Phượng Dương Mai Bảo Liên ThS. Nguyễn Ân

Số sinh viên nợ 28%
TỔNG CỘNG : 100%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

Số sinh viên đạt 72%
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